
Phụ lục 1
TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LICH

Giai đoạn 01/01/2018 - 31/6/2025
(Kèm theo Báo cáo số 13/BC-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2026 của UBND tỉnh Ninh Bình)

Số văn bản, 
thời gian ban hành

Stt Tên văn bản Cơ quan 
ban hành Số

Ngày, 
tháng, 
năm

Trích yếu 
nội dung văn bản

1. Nghị quyết Tỉnh ủy Hà 
Nam 07-NQ/TU 30/6/2016

Đẩy mạnh phát triển thương mại 
- dịch vụ, trọng tâm làm dịch vụ 
chất lượng cao cấp vùng về y tế, 
đào tạo nguồn nhân lực và du 
lịch giai đoạn 2016-2025

2. Kế hoạch UBND tỉnh 
Hà Nam

1598/KH-
UBND 20/7/2016

Thực hiện Nghị quyết số 07-
NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy 
mạnh phát triển thương mại - 
dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ 
chất lượng cao cấp vùng về y tế, 
đào tạo nguồn nhân lực và du 
lịch giai đoạn 2016 – 2025

3. Quyết định UBND tỉnh 
Hà Nam

1877/QĐ-
UBND 24/11/2016

Phê duyệt Đề án Xúc tiến quảng 
bá du lịch tỉnh Hà Nam giai 
đoạn 2016 - 2020

4. Chương trình 
hành động

Tỉnh ủy Hà 
Nam 42-CTr/TU 15/6/2017 Thực hiện Nghị quyết số 08-

NQ/TW

5. Kế hoạch UBND tỉnh 
Hà Nam

1655/KH-
UBND 23/6/2017 Thực hiện Chương trình hành 

động số 42-CTr/TU của Tỉnh ủy

6. Quyết định Thủ tướng 
Chính phủ 526/QĐ-TTg 15/5/2018

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể 
phát triển khu du lịch quốc gia 
Tam Chúc, tỉnh Hà Nam đến 
năm 2030

7. Nghị quyết HĐND tỉnh 
Hà Nam

21/2018/NQ-
HĐND 13/7/2018

Quy hoạch tổng thể phát triển 
du lịch tỉnh Hà Nam đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2050

8. Quyết định UBND tỉnh 
Hà Nam

1606/QĐ-
UBND 07/9/2018

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể 
phát triển Du lịch tỉnh Hà Nam 
đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050

9. Kế hoạch Sở VHTTDL 51/KH-
SVHTTDL 28/11/2018

Triển khai kết nối phát triển sản 
phẩm du lịch giữa Khu du lịch 
Tam Chúc với các khu, điểm du 
lịch trong tỉnh

10. Quyết định UBND tỉnh 
Hà Nam

1942/QĐ-
UBND 18/9/2019

Phê duyệt Đề ánphát triển 
nguồn nhân lực du lịch tỉnh Hà 
Nam giai đoạn 2019-2025

11. Quyết định UBND tỉnh 
Hà Nam 

439/QĐ-
UBND 05/3/2020

Phê duyệt Đề án phát triển du 
lịch cộng đồng tỉnh Hà Nam 
giai đoạn 2020-2025



Stt Tên văn bản Cơ quan 
ban hành

Số văn bản, 
thời gian ban hành Trích yếu 

nội dung văn bản
12. Công văn UBND tỉnh 

Hà Nam
1820/UBND-
GTXD 22/6/2020

Về việc lập Quy hoạch phân 
khu các khu chức năng thuộc 
khu du lịch Tam Chúc, huyện 
Kim Bảng

13. Công văn Thủ tướng 
Chính phủ

1443/TTg-
CN 22/6/2020

Về việc lập quy hoạch chung 
xây dựng khu du lịch Tam Chúc 
lồng ghép trong khu lập quy 
hoạch chung đô thị Kim Bảng

14. Nghị quyết Tỉnh ủy Hà 
Nam 12-NQ/TU 15/9/2021

Đẩy mạnh phát triển thương mại 
- dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ 
du lịch và logistics tỉnh Hà Nam 
giai đoạn 2021-2025, định 
hướng đến năm 2030

15. Quyết định UBND tỉnh 
Hà Nam

2025/QĐ-
UBND 26/11/2021

Phê duyệt quy hoạch chung đô 
thị Kim Bảng đến năm 2030, 
tầm nhìn 2050

16. Quyết định UBND tỉnh 
Hà Nam

2057/QĐ-
UBND 29/11/2021

Phê duyệt lập quy hoạch phân 
khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 đối 
với 6 phân khu thuộc Khu du 
lịch Tam Chúc, huyện Kim 
Bảng

17. Kế hoạch UBND tỉnh 
Hà Nam

3722/KH-
UBND 31/12/2021

Thực hiện Nghị quyết số 12-
NQ/TU ngày 15/9/2021 của 
Tỉnh ủy

18. Quyết định UBND tỉnh 
Hà Nam

1963/QĐ-
UBND 15/11/2021

Phê duyệt Chương trình Bảo tồn 
và phát huy giá trị di tích lịch sử - 
văn hóa tỉnh Hà Nam, giai đoạn 
2021-2025

19. Công văn UBND tỉnh 
Hà Nam

1772/UBND-
KGVX 15/7/2021

Triển khai thực hiện Nghị quyết 
số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về 
chính sách hỗ trợ người lao động 
và người sử dụng lao động gặp 
khó khăn do đại dịch Covid-19

20. Quyết định Thủ tướng 
Chính phủ 55/QĐ-TTg 07/02/2022

Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch 
bảo quản, tu bổ, phục hồi Di 
tích quốc gia đặc biệt chùa Đọi 
Sơn đến năm 2030, tầm nhìn 
2050

21. Kế hoạch UBND tỉnh 
Hà Nam

1070/KH-
UBND 22/4/2022

Phát triển du lịch tỉnh Hà Nam 
thích ứng an toàn, linh hoạt 
trong tình hình mới

22. Quyết định UBND tỉnh 
Hà Nam

2363/QĐ-
UBND 22/12/2022 Công nhận các điểm du lịch trên 

địa bàn tỉnh

23. Kế hoạch UBND tỉnh 
Hà Nam

530/KH-
UBND 20/3/2023

Tổ chức Tuần Văn hóa, Du lịch 
Hà Nam năm 2023 và Chương 
trình giao lưu biểu diễn nghệ 
thuật truyền thống Việt Nam – 
Nhật Bản nhân kỷ niệm 50 năm 
thiết lập quan hệ ngoại giao Việt 
Nam – Nhật Bản



Stt Tên văn bản Cơ quan 
ban hành

Số văn bản, 
thời gian ban hành Trích yếu 

nội dung văn bản24. Kế hoạch UBND tỉnh 
Hà Nam

672/KH-
UBND 07/4/2023 Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư 

phát triển du lịch tỉnh Hà Nam

25. Quyết định UBND tỉnh 
Hà Nam

1278/QĐ-
UBND 06/11/2023

Phê duyệt Kế hoạch thuê dịch 
vụ công nghệ thông tin “Cổng 
thông tin Du lịch và ứng dụng 
du lịch thông minh tỉnh Hà 
Nam”

26. Công văn UBND tỉnh 
Hà Nam

06/UBND-
VXNV 02/01/2024

Triển khai thực hiện Thông báo 
số943-TB/TUngày 27/12/2023 
của Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh về thực hiện thủ tục để đề 
nghị cấp có thẩm quyền cho 
phép triển khai đánh giá, xây 
dựng các tiêu chí của Khu du 
lịch Tam Chúc

27. Kế hoạch UBND tỉnh 
Hà Nam

537/KH-
UBND 04/4/2024

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 
08/CT-TTg ngày 23/02/2024 
của Thủ tướng Chính phủ về 
phát triển du lịch toàn diện, 
nhanh và bền vững trong thời 
gian tới.

28. Kế hoạch UBND tỉnh 
Hà Nam

1472/KH-
UBND 30/7/2024 Tổ chức Tuần Văn hóa, Du lịch 

Hà Nam năm 2024

29. Kế hoạch UBND tỉnh 
Hà Nam

783/KH-
UBND 03/4/2025

Tổ chức Tuần Văn hóa, Du lịch 
Hà Nam năm 2025 và chương 
trình nghệ thuật "Rực rỡ Hà 
Nam" chào mừng kỷ niệm 50 
năm Ngày giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước 
(30/4/1975-30/4/2025), 135 
năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 
Minh (19/5/1890-19/5/2025)

30. Kế hoạch UBND tỉnh 
Hà Nam

723/KH-
UBND 27/3/2025

Tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu 
tư phát triển du lịch tỉnh Hà 
Nam năm 2025

31. Quyết định UBND tỉnh 
Hà Nam

1229/QĐ-
UBND 13/6/2025

Đối với phân khu xây dựng tỷ lệ 
1/2000 Khu sân golf Kim Bảng 
và hồ Ba Hang (khu số 5)

32. Quyết định UBND tỉnh 
Hà Nam

1388/QĐ-
UBND 20/6/2025

Đối với phân khu xây dựng tỷ lệ 
1/2000 Khu trung tâm đón tiếp 
(Khu số 1)

33. Quyết định UBND tỉnh 
Hà Nam

1397/QĐ-
UBND 20/6/2025

Đối với phân khu xây dựng tỷ lệ 
1/2000 Khu bảo tồn thiên nhiên 
Quền Vồng và hồ Tam Chúc 
(khu số 3)

34. Quyết định UBND tỉnh 
Hà Nam

1528/QĐ-
UBND 24/6/2025

Đối với phân khu xây dựng tỷ lệ 
1/2000 Khu văn hóa tâm linh 
(Khu số 2)
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35. Quyết định UBND tỉnh 

Hà Nam
1396/QĐ-
UBND 20/6/2025

Đối với phân khu xây dựng tỷ lệ 
1/2000 Khu trung tâm dịch vụ 
hậu cần phục vụ hoạt động (khu 
số 6)
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